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	TT
	Tên giống
	Mã hàng
	Vùng được phép sản xuất

	1
	Giống lúa thuần Q.Nam 1
	1006-10-10-00
	Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

	2
	Giống lúa lai 3 dòng Du ưu 600
	1006-10-10-00
	Các tỉnh phía Bắc

	3
	Giống lúa lai 3 dòng Đại dương 8
	1006-10-10-00
	Các tỉnh phía Bắc

	4
	Giống lúa thuần Hoa ưu 109
	1006-10-10-00
	Các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung bộ

	5
	Giống lúa lai 3 dòng HR182
	1006-10-10-00
	Các tỉnh phía Nam

	6
	Giống ngô lai SSC131
	1005-10-10-00
	Các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

	7
	Giống dừa Dứa
	-
	Vùng đất xám Đông Nam bộ và đất phù sa Đồng bằng Sông Cửu Long

	8
	Giống nho IAC 572
	-
	Các tỉnh vùng Đông Nam bộ

	9
	Giống lê VH6
	-
	Các tỉnh miền núi phía Bắc


